KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2019 LỨA TUỔI MẤU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI

Tên giáo viên: Trần Thị Điệp + Lý Xư Xư + Lưu Thị Toan

Mục tiêu: 12,15,17,22,26,30,31,34,39,48,49,51,54,56,68,73,84,96,100,101

Thời gian thực hiện 4 tuần (Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 26/6/2020)

	Hoạt động
	Thời gian
	Mục tiêu

	
	Tuần I

(Từ ngày 1/6-5/6)

Luật an toàn GT đường bộ
	Tuần II

Từ ngày 8/6-12/6)

Mùa hè đến rồi
	Tuần III

(Từ ngày 15/6-19/6)

Điều kì diệu của nước
	Tuần IV

(Từ ngày 22/6-26/6)

Các hiện tượng thiên nhiên
	

	Trò chuyện, đón trẻ
	* Cô đón trẻ: 

- Cô đón trẻ niềm nở ở cửa lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Nghe các bài hát về GT đường bộ, mùa hè, các hiện tượng tự nhiên

- Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”, “Xin phép”, “Dạ”, “Thưa”...phù hợp với tình huống.
- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn... 

- Giáo viên phối hợp với phụ huynh theo dõi thân nhiệt trẻ và tình hình sức khỏe trẻ khi đến trường.

+ Học sinh nên đeo khẩu trang khi đến trường, trên đường từ nhà đến trường và ở những nơi đông người.

+ Gv kiểm tra thân nhiệt trẻ bình thường mới nhận vào lớp,cho trẻ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khô nhanh trước khi vào lớp.

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ về vi rút corona và bệnh covid 19, cách phòng chống, biểu hiện bệnh...

+ Nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa tay bằng nước sạch,và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khô trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang, sau khi đi vệ sinh...

+ Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, bo khẩu trang(nếu có)vào thùng rác đúng quy định.

- Hỏi trẻ về những thay đổi ở trong lớp

- Trò chuyện về luật an toàn giao thông bộ

- Trò chuyện về mùa hè, trang phục mặc trong mùa hè, cách giữ gìn, bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi….

- Điều kỳ diệu của nước? Nước có ở đâu? Con người sẽ ra sao nếu thiếu nước?

- Các hiện tượng tự nhiên (mưa, nắng, sấm, sét)
	22

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với vòng, thứ 3,5 tập với nơ.

1. Hô hấp: Gà gáy, vươn vai                                       2. Tay: Ra trước, lên cao, vào vai

3. Bụng: Quay người sang 2 bên, gập người xuống.  4. Chân: Ngồi khuỵu gối hai chân, một chân,kiễng gót...

5. Bật: Chụm tách                                                       6. Hồi tĩnh: Xoay cổ, xoay tay , chân, hông...


	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	THỂ DỤC

Đi theo vạch kẻ 

	 ÂM NHẠC

DH:VĐ:Mùa hè đến

NH:Mùa hoa phượng nở

TC:Ai doán giỏi
	 THỂ DỤC

Bật khép và tách chân
	ÂM NHẠC

VĐ:Bài cho tôi đi làm mửa với

NH:mưa rơi

TC:Tai ai tinh 

	100

	
	Thứ 3
	TẠO HÌNH

Vẽ ô tô


	TẠO HÌNH

Căt dán tia nắng 

	TẠO HÌNH

Vẽ về cầu vồng 

	TẠO HÌNH

Xé dán lá cây 
	101

	
	Thứ 4
	KPKH

Một số luật lệ an toàn giao thông đường bộ 
	KPKH

Tìm hiều về mùa hè 

	KPKH

Nước với cuộc sống con người 

	KPKH

Trò chuyện về một số hiện tượng thiên nhiên 

	39

	
	Thứ 5
	LQVT

So sánh thể tích của hai đối tướng
	LQVT

Xác định vị trí trên dưới,trước sau của đối tượng khác
	LQVT

So sánh chiềudài của 3 đối tượng 
	LQVT

Sắp xếp theo quy  tắc 3 đối tượng
	26, 48,51

	
	Thứ 6
	LQVH

Truyện:Đám mây đen xấu xí 
	LQVH

Thơ:Mùa hạ tuyệt vời 

	LQVH

Thơ:Mưa 


	LQVH

Truyện:Hồ nước và mây 

	56

	Hoạt động ngoài trời
	HĐCMĐ:

- Quan sát thời tiết

- Quan sát cây hoa phượng

- Quan sát xe máy, xe đạp, xe đạp điện

- Thí nghiệm nam châm hút vật gì?

- Quan sát vườn rau cải.

* TCVĐ:

- Lộn cầu vồng,gieo hạt, bắt bướm,mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây.

* Chơi tự do

- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...

- Chơi với sỏi, cát, phấn.,chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.

-Chơi trong góc danh lam của trường ( sảnh tầng 3}

-Chơi với lá cây khô, tươi.
	* HĐCMĐ:
- Hoạt động gieo hạt đỗ.

- Quan sát thời tiết.

- Quan sát cây cà chua

- Quan sát hoa bằng lăng, hoa giấy.

- Quan sát vườn rau muống.

* TCVĐ:

- Nhảy qua suối,Bật ô,bắt chước tạo dáng, kéo cưa lửa xẻ, chó sói xấu tính.

* Chơi tự do

- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...

- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.

-Chơi trong góc sách.

-Chơi với lá cây khô, tươi.

- Chơi với sỏi, cát, phấn.

- Chơi với các ĐC vận động
	* HĐCMĐ:

- Quan sát thời tiết

- Quan sát hoa sen cạn, hoa dạ thảo.

- Làm thí nghiệm thay đổi tốc độ của đồ vật
- Quan sát đường phố.

- Thí nghiệm đổi màu của nước.
* TCVĐ: 

- Rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột., kéo co, chuyền bóng qua chân, nhảy bao bố.
* Chơi tự do: 

- Chơi với sỏi, cát, phấn.

- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...

- Chơi tự chọn với phấn, bóng…

-Chơi với lá cây khô, tươi.

- Chơi với sỏi, cát, phấn.
	* HĐCMĐ:

- Quan sát bầu trời

- Quan sát hoa bằng lăng, hoa giấy.

- Quan sát vườn rau muống. 

- Quan cổng trường

- Quan sát cây hoa phượng

* TCVĐ: 

- Rồng rắn lên mây, ô tô và chim sẻ, chú vịt con, kéo cưa lửa xẻ, chó sói xấu tính.
* Chơi tự chọn:

- Chơi theo ý

 thích của trẻ

- Chơi với vòng  

- Chơi theo nhóm

- Chơi với các đồ

 chơi vận động


	14, 42 



	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:  Xây dựng: Ngã tư đường phố ( T1 ) 

                               Tạo hình: Thiết kế trang phục mùa hè (T2) 

                               Nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về mùa hè.(T3) 

                               Khám phá: Điều kỳ diệu của nước ( T4)

* Góc tạo hình : Thiết kế trang phục mùa hè
* Góc bán hàng: Siêu thị rau, củ , quả sạch... 

- Cửa hàng ăn uống, sinh tố hoa quả 

- Làm khẩu trang từ giấy vệ sinh, mặt nạ chắn nước bọt  để phòng tránh bệnh Covit-19.

*Góc bác sĩ : Khám và điều trị bệnh về hô hấp, Covit-19.

* Góc học tập: 

- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 5: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.  Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 5. Chọn thẻ số 

( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.
* Góc nghệ thuật :
- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn
- Biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân 

- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có bố cục cân đối.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.

- Thể hiện 1 số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình 
- Biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn
	76, 81

93



	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.

- Thực hiện một số quy định của trường, nơi công cộng về an toàn: Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, tự chải tóc, sử dụng đũa,chuẩn bị giờ ăn, kê bàn...
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nhặt cơm rơi vào đĩa nếu bị vãi.
- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nước ngọt, nước có ga, ăn đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe

- Nghe kể chuyện: Nàng tiên mưa, Giọt nước tí xíu…
	15, 54, 68, 73



	Hoạt động chiều


	- Hát: Đi xe đạp

- Chơi theo ý thích

- Ôn tiếng anh

- Làm BT 3 trong LQVT

- Tạo thành PTGT vở TH

- Vẽ máy bay vở TH

* Lao động vệ sinh

	-TDGH: Lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng

- Chơi theo ý thích

- Ôn tiếng anh

- Làm BT 4 trong LQVT

- Xé dán vảy cá vở TH

*Lao động vệ sinh
	- KPXH: PTGT: Đường sắt, đường thủy, đường hàng không…

- Chơi theo ý thích

- Ôn tiếng anh

- Làm BT 10 trong LQVT

- Làm BT 22 trong LQVT

- Tạo hình con vật vơt TH

* Lao động vệ sinh


	- TH: Cắt dán bức tranh thuyền buồm trên biển

- Chơi theo ý thích

- Ôn tiếng anh

- Làm BT 12 trong LQVT

- Làm BT 23 trong LQVT

* Lao động vệ sinh
	

	
	Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	

	Chủ đề sự kiện
	Luật an toàn GT đường bộ
	      Mùa hè đến rồi
	Điều kì diệu của nước
	Các hiện tượng thiên nhiên
	


